
Thành viên Ban thư ký và các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá chương trình 
đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn 

pháp lý của Trường Đại học Luật TP.HCM 
(Kèm theo Quyết định số:18/QĐ-ĐHL, ngày 9 tháng 01 năm 2023 

của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM) 

BAN THƯ KÝ 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1. Vũ Duy Cương Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD Trưởng ban 

2. Khổng Hương Giang PGĐ Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

3. Nguyễn Thị Thu Thủy CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

4. Phạm Đình Phú CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

5. Hồ Hoàng Khánh Trâm CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

6. Lương Minh Hiếu GV Khoa Ngoại ngữ pháp lý Thành viên 

7. Hà Nhật Linh GV Khoa Ngoại ngữ pháp lý Thành viên 

8. Lê Thị Xuân Thu Trợ ký Khoa Ngoại ngữ pháp lý Thành viên 

9. Trần Bảo Ngọc CV Trung tâm TVPL Thành viên 

10. Danh Phạm Mỹ Duyên GV Khoa Luật Thương mại Thành viên 

 
DANH SÁCH NHÓM CHUYÊN TRÁCH 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1: 

Tiêu chuẩn 1: Mục 
tiêu và chuẩn đầu 
ra chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 2: Bản 
mô tả chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 3: Cấu 
trúc và nội dung 
chương trình dạy 
học 

Trần Thăng Long 
Giám đốc TT QL ĐT 

CLC 
Trưởng 
nhóm 

Lương Minh Hiếu GV Khoa NNPL Thư ký 

Phạm Thị Phương Anh 
Phó Trưởng BM Tiếng 

Anh pháp lý 
Thành viên 

Phan Tuấn Ly GV Khoa NNPL Thành viên 

Hoàng Ngọc Thanh Trúc GV Khoa NNPL Thành viên 

Nhóm 2: 
Nguyễn Văn Trí 

Phó Trưởng khoa – Khoa 
Luật HCNN 

Trưởng 
nhóm 



TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Tiêu chuẩn 4: 
Phương pháp tiếp 
cận trong dạy và 
học 
Tiêu chuẩn 5: 
Đánh giá kết quả 
học tập của người 
học 

Hà Nhật Linh GV Khoa NNPL Thư ký 

Phan Lê Chi GV Khoa NNPL Thành viên 

Nguyễn Thái Sơn GV Khoa NNPL Thành viên 

Nhóm 3: 

Tiêu chuẩn 6: Đội 
ngũ giảng viên, 
nghiên cứu viên 
Tiêu chuẩn 7: Đội 
ngũ nhân viên 

Phan Lê Hoàng Toàn GĐ Trung tâm Khảo thí 
Trưởng 
nhóm 

Lê Thị Xuân Thu Trợ lý Khoa NNPL Thư ký 

Nguyễn Thị Thu Thảo GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Trần Ngọc Lương Tuyền GV Khoa NNPL Thành viên 
Nhóm 4: 

Tiêu chuẩn 8: 
Người học và hoạt 
động hỗ trợ người 
học. 
Tiêu chuẩn 9: 
Cơ sở vật chất và 
trang thiết bị 

Nguyễn Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng CTSV 
Trưởng 
nhóm 

Trần Bảo Ngọc CV Trung tâm TVPL Thư ký 

Hoàng Thị Minh Tâm GV Khoa Luật Dân sự Thành viên 

Phạm Tiến Dũng CV Phòng Đào tạo Thành viên 

Nguyễn Thanh Tùng CV Phòng Đào tạo Thành viên 

Nhóm 5: 
Tiêu chuẩn 10: 
Nâng cao chất 
lượng. 
Tiêu chuẩn 11: 
Kết quả đầu ra 

Phan Phương Nam 
Phó Trưởng khoa – Khoa 

Luật Thương mại 
Trưởng 
nhóm 

Danh Phạm Mỹ Duyên GV Khoa Luật Thương mại Thư ký 

Phạm Thị Thùy Dung GV Khoa NNPL Thành viên 

Phạm Đình Phú 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

Nhóm 6 

(Mở đầu, kết luận , 
cơ sở dữ liệu, quản 
lý minh chứng, kết 
nối, biên tập và 
hoàn thiện toàn văn 
báo cáo) 

Vũ Duy Cương 
Giám đốc Trung tâm 

ĐBCL&PPGD 
Trưởng 
nhóm 

Phạm Đình Phú 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thư ký 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

Hồ Hoàng Khánh Trâm 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

 
  



Thành viên Ban thư ký và các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá chương trình 
đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật chất lượng cao của Trường Đại học 

Luật TP.HCM 
(Kèm theo Quyết định số:19/QĐ-ĐHL, ngày 9 tháng 01 năm 2023 

của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM) 

BAN THƯ KÝ 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1. Vũ Duy Cương Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD Trưởng ban 

2. Khổng Hương Giang PGĐ Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

3. Nguyễn Thị Thu Thủy CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

4. Hồ Hoàng Khánh Trâm CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

5. Phạm Đình Phú CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

6. Trần Thúy Hồng CV Phòng NCKH&HTQT Thành viên 

7. 
Nguyễn Hoàng Phước 
Hạnh 

GV Khoa Luật Thương mại 
Thành viên 

8. Nguyễn Thanh Quyên GV Khoa Luật HCNN Thành viên 

9. Nguyễn Trọng Luận GV Khoa Luật Dân sự Thành viên 

 

DANH SÁCH NHÓM CHUYÊN TRÁCH 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1: 

Tiêu chuẩn 1: Mục 
tiêu và chuẩn đầu 
ra chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 2: Bản 
mô tả chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 3: Cấu 
trúc và nội dung 
chương trình dạy 
học 

Huỳnh Thị Thu Trang 
Giám đốc Trung tâm 

quản lý ĐT CLC&ĐTQT 
Trưởng 
nhóm 

Trần Thúy Hồng 
CV Phòng Quản lý 

NCKH&HTQT 
Thư ký 

Nguyễn Khánh Phương 
CV Trung tâm Quản lý đào 

tạo CLC&ĐTQT 
Thành viên 

Phan Tuấn Ly GV Khoa NNPL Thành viên 

Phạm Tiến Dũng CV Phòng Đào tạo Thành viên 

Nhóm 2: 

Tiêu chuẩn 4: Dương Hồng Thị Phi Phi 
Trưởng Bộ môn Lịch sử 
Nhà nước và pháp luật – 
Khoa Luật Hành chính 

Trưởng 
nhóm 



TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Phương pháp tiếp 
cận trong dạy và 
học 
Tiêu chuẩn 5: 
Đánh giá kết quả 
học tập của người 
học 

Nguyễn Thanh Quyên 
GV Khoa Luật HCNN 

Thư ký 

Trần Thị Thu Hà B 
GV Khoa Luật HCNN 

Thành viên 

Nguyễn Hoàng Yến 

GV Khoa Luật HCNN 

Thành viên 

Nhóm 3: 

Tiêu chuẩn 6: Đội 
ngũ giảng viên, 
nghiên cứu viên 
Tiêu chuẩn 7: Đội 
ngũ nhân viên 

Phan Lê Hoàng Toàn GĐ Trung tâm Khảo thí 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Hoàng Phước 
Hạnh 

GV Khoa Luật Thương mại Thư ký 

Mai Thị Thủy GV Khoa Luật Hình sự Thành viên 

Nguyễn Thu An 
CV Phòng Quản lý 

NCKH&HTQT Thành viên 

Nhóm 4: 

Tiêu chuẩn 8: 
Người học và hoạt 
động hỗ trợ người 
học. 
Tiêu chuẩn 9: 
Cơ sở vật chất và 
trang thiết bị 

Ngô Kim Hoàng Nguyên Giám đốc TT Thư viện 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thư ký 

Đặng Kiều Vi Vi 
PGĐ. Trung tâm Thông tin 

– Thư viện 
Thành viên 

Nguyễn Cảnh Toàn CV TT QL ĐT CLC Thành viên 

Nhóm 5: 
Tiêu chuẩn 10: 
Nâng cao chất 
lượng. 
Tiêu chuẩn 11: 
Kết quả đầu ra 

Lê Vĩnh Châu Phó Trưởng khoa LDS 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Trọng Luận GV Khoa Luật Dân sự Thư ký 

Trần Thị Ánh Minh GV Khoa Luật HCNN Thành viên 

Huỳnh Quang Thuận GV Khoa Luật Dân sự Thành viên 

Nhóm 6 

(Mở đầu, kết luận , 
cơ sở dữ liệu, quản 
lý minh chứng, kết 
nối, biên tập và 
hoàn thiện toàn văn 
báo cáo) 

Vũ Duy Cương 
Giám đốc Trung tâm 

ĐBCL&PPGD 
Trưởng 
nhóm 

Phạm Đình Phú 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thư ký 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

Hồ Hoàng Khánh Trâm 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

 



Thành viên Ban thư ký và các nhóm chuyên trách báo cáo đánh giá chương trình đào 
tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao của 

Trường Đại học Luật TP.HCM 
(Kèm theo Quyết định số:20/QĐ-ĐHL, ngày 9 tháng 01 năm 2023 

của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM) 

BAN THƯ KÝ 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1. Vũ Duy Cương Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD Trưởng ban 

2. Khổng Hương Giang PGĐ Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

3. Nguyễn Thị Thu Thủy CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

4. Phạm Đình Phú CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

5. Hồ Hoàng Khánh Trâm CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

6. Vũ Đức Nghĩa Hưng GV Khoa Quản trị Thành viên 

7. Lê Ngọc Diễm GV Khoa Quản trị Thành viên 

8. Nguyễn Thị Ngọc Duyên GV Khoa Quản trị Thành viên 

9. 
Nguyễn Hoàng Phước 
Hiền 

GV Khoa Quản trị Thành viên 

10. Nguyễn Minh Đạt GV Khoa Quản trị Thành viên 

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1: 

Tiêu chuẩn 1: Mục 
tiêu và chuẩn đầu 
ra chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 2: Bản 
mô tả chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 3: Cấu 
trúc và nội dung 
chương trình dạy 
học 

Lê Hoàng Phong 
Phó Trưởng khoa Quản 

trị 
Trưởng 
nhóm 

Vũ Đức Nghĩa Hưng GV Khoa Quản trị Thư ký 

Vũ Quang Mạnh GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Quốc Phong GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Thanh Hoàng Anh GV Khoa Quản trị Thành viên 

Võ Thị Thảo Nguyên GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 2: 

Tiêu chuẩn 4: 
Phương pháp tiếp 

Hoàng Văn Long 
Phó Trưởng khoa Quản 

trị 
Trưởng 
nhóm 

Lê Ngọc Diễm  GV Khoa Quản trị Thư ký 



TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

cận trong dạy và 
học 
Tiêu chuẩn 5: 
Đánh giá kết quả 
học tập của người 
học 

Lương Công Nguyên   GV Khoa Quản trị Thành viên 

Trần Thị Bảo Trâm  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Bành Trần Tường Vân GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 3: 

Tiêu chuẩn 6: Đội 
ngũ giảng viên, 
nghiên cứu viên 
Tiêu chuẩn 7: Đội 
ngũ nhân viên 

Lê  Thị Thúy Hương 
Trưởng phòng Quản lý 

NCKH & HTQT 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Thị Ngọc Duyên  GV Khoa Quản trị Thư ký 

Nguyễn Quốc Ninh  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Hồ Hoàng Gia Bảo  GV Khoa Quản trị Thành viên 
Nhóm 4: 

Tiêu chuẩn 8: 
Người học và hoạt 
động hỗ trợ người 
học. 
Tiêu chuẩn 9: 
Cơ sở vật chất và 
trang thiết bị 

Lê Thế Tài Trưởng phòng CTSV 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Hoàng Phước Hiền GV Khoa Quản trị Thư ký 

Vũ Thanh An GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Bá Hoàng GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 5: 
Tiêu chuẩn 10: 
Nâng cao chất 
lượng. 
Tiêu chuẩn 11: 
Kết quả đầu ra 

Nguyễn Thị Thủy Trưởng Khoa Quản trị 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Minh Đạt 
GV Khoa Quản trị 

Thư ký 

Nguyễn Thị Ngọc 
GV Khoa Quản trị 

Thành viên 

Ngô Huỳnh Giang 
GV Khoa Quản trị 

Thành viên 

Lê Thị Xuân Thu Trợ lý Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 6 

(Mở đầu, kết luận , 
cơ sở dữ liệu, quản 
lý minh chứng, kết 
nối, biên tập và 
hoàn thiện toàn văn 
báo cáo) 

Vũ Duy Cương 
Giám đốc Trung tâm 

ĐBCL&PPGD 
Trưởng 
nhóm 

Phạm Đình Phú 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thư ký 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

Hồ Hoàng Khánh Trâm 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

 
  



Thành viên Ban thư ký và các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá chương trình 

đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị - Luật chất lượng cao của 

Trường Đại học Luật TP.HCM 

(Kèm theo Quyết định số:21/QĐ-ĐHL, ngày 9 tháng 01 năm 2023 
của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM) 

BAN THƯ KÝ 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1. Vũ Duy Cương Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD Trưởng ban 

2. Khổng Hương Giang PGĐ Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

3. Nguyễn Thị Thu Thủy CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

4. Phạm Đình Phú CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

5. Hồ Hoàng Khánh Trâm CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

6. Vũ Đức Nghĩa Hưng GV Khoa Quản trị Thành viên 

7. Bành Trần Tường Vân GV Khoa Quản trị Thành viên 

8. Nguyễn Thị Ngọc Duyên GV Khoa Quản trị Thành viên 

9. Vũ Thanh An GV Khoa Quản trị Thành viên 

10. Nguyễn Minh Đạt GV Khoa Quản trị Thành viên 

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1: 

Tiêu chuẩn 1: Mục 
tiêu và chuẩn đầu 
ra chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 10: 
Nâng cao chất 
lượng. 
Tiêu chuẩn 11: 
Kết quả đầu ra 

Nguyễn Thị Thủy Trưởng Khoa Quản trị 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Minh Đạt 
GV Khoa Quản trị 

Thư ký 

Nguyễn Thị Ngọc 
GV Khoa Quản trị 

Thành viên 

Ngô Huỳnh Giang 
GV Khoa Quản trị 

Thành viên 

Võ Thị Thảo Nguyên GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 2: 

Tiêu chuẩn 2: Bản 
mô tả chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 3: Cấu 

Lê Hoàng Phong 
Phó Trưởng khoa Quản 

trị 
Trưởng 
nhóm 

Vũ Đức Nghĩa Hưng GV Khoa Quản trị Thư ký 

Vũ Quang Mạnh GV Khoa Quản trị Thành viên 



TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

trúc và nội dung 
chương trình dạy 
học 

Nguyễn Quốc Phong GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Thanh Hoàng Anh GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 3: 

Tiêu chuẩn 4: 
Phương pháp tiếp 
cận trong dạy và 
học 
Tiêu chuẩn 5: 
Đánh giá kết quả 
học tập của người 
học 

Hoàng Văn Long 
Phó Trưởng khoa Quản 

trị 
Trưởng 
nhóm 

Bành Trần Tường Vân GV Khoa Quản trị Thư ký 

Lê Ngọc Diễm  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Trần Thị Bảo Trâm  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Hoàng Phước Hiền  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 4: 

Tiêu chuẩn 6: Đội 
ngũ giảng viên, 
nghiên cứu viên 
Tiêu chuẩn 7: Đội 
ngũ nhân viên 

Nguyễn Quốc Ninh 
Phó Trưởng Bộ môn 
Quản trị hành chính-

Nhân sự 

Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Thị Ngọc Duyên  GV Khoa Quản trị Thư ký 

Hồ Hoàng Gia Bảo  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 5: 

Tiêu chuẩn 8: 
Người học và hoạt 
động hỗ trợ người 
học. 
Tiêu chuẩn 9: 
Cơ sở vật chất và 
trang thiết bị 

Lương Công Nguyên 
Phụ trách Bộ môn 

Marketing 
Trưởng 
nhóm 

Vũ Thanh An GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Bá Hoàng 
GV Khoa Quản trị 

Thành viên 

Nhóm 6 

(Mở đầu, kết luận , 
cơ sở dữ liệu, quản 
lý minh chứng, kết 
nối, biên tập và 
hoàn thiện toàn văn 
báo cáo) 

Vũ Duy Cương 
Giám đốc Trung tâm 

ĐBCL&PPGD 
Trưởng 
nhóm 

Phạm Đình Phú 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thư ký 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

Hồ Hoàng Khánh Trâm 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 



Thành viên Ban thư ký và danh sách các nhóm chuyen trách báo cáo tự đánh giá của 

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh 

(Kèm theo Quyết định số:22/QĐ-ĐHL, ngày 9 tháng 01 năm 2023 
của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM) 

BAN THƯ KÝ 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1. Vũ Duy Cương Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD Trưởng ban 

2. Khổng Hương Giang PGĐ Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

3. Nguyễn Thị Thu Thủy CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

4. Phạm Đình Phú CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

5. Hồ Hoàng Khánh Trâm CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

6. Vũ Đức Nghĩa Hưng GV Khoa Quản trị Thành viên 

7. Bành Trần Tường Vân GV Khoa Quản trị Thành viên 

8. Nguyễn Thị Ngọc Duyên GV Khoa Quản trị Thành viên 

9. Vũ Thanh An GV Khoa Quản trị Thành viên 

10. Nguyễn Minh Đạt GV Khoa Quản trị Thành viên 

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1: 

Tiêu chuẩn 1: Mục 
tiêu và chuẩn đầu 
ra chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 10: 
Nâng cao chất 
lượng. 
Tiêu chuẩn 11: 
Kết quả đầu ra 

Nguyễn Thị Thủy Trưởng Khoa Quản trị 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Minh Đạt 
GV Khoa Quản trị 

Thư ký 

Nguyễn Thị Ngọc 
GV Khoa Quản trị 

Thành viên 

Ngô Huỳnh Giang 
GV Khoa Quản trị 

Thành viên 

Võ Thị Thảo Nguyên GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 2: 

Tiêu chuẩn 2: Bản 
mô tả chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 3: Cấu 

Lê Hoàng Phong 
Phó Trưởng khoa Quản 

trị 
Trưởng 
nhóm 

Vũ Đức Nghĩa Hưng GV Khoa Quản trị Thư ký 

Vũ Quang Mạnh GV Khoa Quản trị Thành viên 



TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

trúc và nội dung 
chương trình dạy 
học 

Nguyễn Quốc Phong GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Thanh Hoàng Anh GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 3: 

Tiêu chuẩn 4: 
Phương pháp tiếp 
cận trong dạy và 
học 
Tiêu chuẩn 5: 
Đánh giá kết quả 
học tập của người 
học 

Hoàng Văn Long 
Phó Trưởng khoa Quản 

trị 
Trưởng 
nhóm 

Bành Trần Tường Vân GV Khoa Quản trị Thư ký 

Lê Ngọc Diễm  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Trần Thị Bảo Trâm  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Hoàng Phước Hiền  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 4: 

Tiêu chuẩn 6: Đội 
ngũ giảng viên, 
nghiên cứu viên 
Tiêu chuẩn 7: Đội 
ngũ nhân viên 

Nguyễn Quốc Ninh 
Phó Trưởng Bộ môn 
Quản trị hành chính-

Nhân sự 

Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Thị Ngọc Duyên  GV Khoa Quản trị Thư ký 

Hồ Hoàng Gia Bảo  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 5: 

Tiêu chuẩn 8: 
Người học và hoạt 
động hỗ trợ người 
học. 
Tiêu chuẩn 9: 
Cơ sở vật chất và 
trang thiết bị 

Lương Công Nguyên 

Phụ trách Bộ môn 

Marketing 
Trưởng 
nhóm 

Vũ Thanh An GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Bá Hoàng GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 6 

(Mở đầu, kết luận , 
cơ sở dữ liệu, quản 
lý minh chứng, kết 
nối, biên tập và 
hoàn thiện toàn văn 
báo cáo) 

Vũ Duy Cương 
Giám đốc Trung tâm 

ĐBCL&PPGD 
Trưởng 
nhóm 

Phạm Đình Phú 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thư ký 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

Hồ Hoàng Khánh Trâm 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

 



Thành viên Ban thư ký và các nhóm chuyên trách báo cáo tự đánh giá của Chương 

trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị - Luật 

(Kèm theo Quyết định số:23/QĐ-ĐHL, ngày 9 tháng 01 năm 2023 
của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM) 

BAN THƯ KÝ 
 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1. Vũ Duy Cương Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD Trưởng ban 

2. Khổng Hương Giang PGĐ Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

3. Nguyễn Thị Thu Thủy CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

4. Phạm Đình Phú CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

5. Hồ Hoàng Khánh Trâm CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

6. Vũ Đức Nghĩa Hưng GV Khoa Quản trị Thành viên 

7. Bành Trần Tường Vân GV Khoa Quản trị Thành viên 

8. Nguyễn Thị Ngọc Duyên GV Khoa Quản trị Thành viên 

9. Vũ Thanh An GV Khoa Quản trị Thành viên 

10. Nguyễn Minh Đạt GV Khoa Quản trị Thành viên 

 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH 

 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1: 

Tiêu chuẩn 1: Mục 
tiêu và chuẩn đầu 
ra chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 10: 
Nâng cao chất 
lượng. 
Tiêu chuẩn 11: 
Kết quả đầu ra 

Nguyễn Thị Thủy Trưởng Khoa Quản trị 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Minh Đạt 
GV Khoa Quản trị 

Thư ký 

Nguyễn Thị Ngọc 
GV Khoa Quản trị 

Thành viên 

Ngô Huỳnh Giang 
GV Khoa Quản trị 

Thành viên 

Võ Thị Thảo Nguyên GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 2: 

Tiêu chuẩn 2: Bản 
mô tả chương trình 

Lê Hoàng Phong 
Phó Trưởng khoa Quản 

trị 
Trưởng 
nhóm 

Vũ Đức Nghĩa Hưng GV Khoa Quản trị Thư ký 



TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

đào tạo 
Tiêu chuẩn 3: Cấu 
trúc và nội dung 
chương trình dạy 
học 

Vũ Quang Mạnh GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Quốc Phong GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Thanh Hoàng Anh GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 3: 

Tiêu chuẩn 4: 
Phương pháp tiếp 
cận trong dạy và 
học 
Tiêu chuẩn 5: 
Đánh giá kết quả 
học tập của người 
học 

Hoàng Văn Long 
Phó Trưởng khoa Quản 

trị 
Trưởng 
nhóm 

Bành Trần Tường Vân GV Khoa Quản trị Thư ký 

Lê Ngọc Diễm  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Trần Thị Bảo Trâm  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Hoàng Phước Hiền  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 4: 

Tiêu chuẩn 6: Đội 
ngũ giảng viên, 
nghiên cứu viên 
Tiêu chuẩn 7: Đội 
ngũ nhân viên 

Nguyễn Quốc Ninh 
Phó Trưởng Bộ môn 
Quản trị hành chính-

Nhân sự 

Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Thị Ngọc Duyên  GV Khoa Quản trị Thư ký 

Hồ Hoàng Gia Bảo  GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 5: 

Tiêu chuẩn 8: 
Người học và hoạt 
động hỗ trợ người 
học. 
Tiêu chuẩn 9: 
Cơ sở vật chất và 
trang thiết bị 

Lương Công Nguyên 

Phụ trách Bộ môn 

Marketing 
Trưởng 
nhóm 

Vũ Thanh An GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nguyễn Bá Hoàng GV Khoa Quản trị Thành viên 

Nhóm 6 

(Mở đầu, kết luận , 
cơ sở dữ liệu, quản 
lý minh chứng, kết 
nối, biên tập và 
hoàn thiện toàn văn 
báo cáo) 

Vũ Duy Cương 
Giám đốc Trung tâm 

ĐBCL&PPGD 
Trưởng 
nhóm 

Phạm Đình Phú 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thư ký 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

Hồ Hoàng Khánh Trâm 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

 



Thành viên Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách chương trình đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy ngành Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật TP.HCM 

(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-ĐHL, ngày 31 tháng 01 năm 2023 
của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM) 

BAN THƯ KÝ 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1. Vũ Duy Cương Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD Trưởng ban 

2. Nguyễn Thị Thu Thủy CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

3. Khổng Hương Giang PGĐ Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

4. Phạm Đình Phú CV Trung tâm ĐBCL&PPGD Thành viên 

5. Lê Minh Nhựt GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

6. Nguyễn Phan Vân Anh GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

7. Huỳnh Việt Minh Trí GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

8. Nguyễn Thị Minh Phương GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

9. Nguyễn Thị Kim Anh GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1: 

Tiêu chuẩn 1: Mục 
tiêu và chuẩn đầu 
ra chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 10: 
Nâng cao chất 
lượng. 
Tiêu chuẩn 11: 
Kết quả đầu ra 

Trần Việt Dũng 
Trưởng Khoa Luật Quốc 

tế 
Trưởng 
nhóm 

Lê Minh Nhựt GV Khoa Luật Quốc tế Thư ký 

Lê Trần Quốc Công GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Nguyễn Đào Phương Thúy GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Nhóm 2: 

Tiêu chuẩn 2: Bản 
mô tả chương trình 
đào tạo 
Tiêu chuẩn 3: Cấu 
trúc và nội dung 

Nguyễn Thị Lan Hương 
Phó Trưởng Bộ môn Luật 

thương mại quốc tế 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Thị Kim Anh GV Khoa Luật Quốc tế Thư ký 

Ngô Nguyễn Thảo Vy GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 



TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

chương trình dạy 
học Phạm Thị Hiền GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Nhóm 3: 

Tiêu chuẩn 4: 
Phương pháp tiếp 
cận trong dạy và 
học 
Tiêu chuẩn 5: 
Đánh giá kết quả 
học tập của người 
học 

Phan Hoài Nam 
Phó Trưởng Khoa Luật 

Quốc tế 
Trưởng 
nhóm 

Huỳnh Việt Minh Trí GV Khoa Luật Quốc tế Thư ký 

Nguyễn Hoàng Thái Hy GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Trần Thị Ngọc Hà GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Nhóm 4: 

Tiêu chuẩn 6: Đội 
ngũ giảng viên, 
nghiên cứu viên 
Tiêu chuẩn 7: Đội 
ngũ nhân viên 

Hà Thị Hạnh 
Phụ trách Bộ môn Công 

pháp quốc tế 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Thị Minh Phương GV Khoa Luật Quốc tế Thư ký 

Chung Lê Hồng Ân GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Nguyễn Phượng An GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Nhóm 5: 
Tiêu chuẩn 8: 
Người học và hoạt 
động hỗ trợ người 
học. 
Tiêu chuẩn 9: 
Cơ sở vật chất và 
trang thiết bị 

Nguyễn Lê Hoài 
Phụ trách Bộ môn Tư 

pháp quốc tế 
Trưởng 
nhóm 

Nguyễn Phan Vân Anh GV Khoa Luật Quốc tế Thư ký 

Nguyễn Thị Kim Duyên GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Trịnh Thị Kim Loan GV Khoa Luật Quốc tế Thành viên 

Nhóm 6 

(Mở đầu, kết luận , 
cơ sở dữ liệu, quản 
lý minh chứng, kết 
nối, biên tập và 
hoàn thiện toàn văn 
báo cáo) 

Vũ Duy Cương 
Giám đốc Trung tâm 

ĐBCL&PPGD 
Trưởng 
nhóm 

Phạm Đình Phú 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thư ký 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

Hồ Hoàng Khánh Trâm 
CV Trung tâm 
ĐBCL&PPGD 

Thành viên 

 

 


